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1 59700018 Vũ Hoàng Hải Nam 1965 Gia Định 2005 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 59700021 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 1978 Quảng Ngãi 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 59700022 Đặng Anh Hào Nam 1973

Hà Nam 

Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 59700051 Đào Thị Thúy Nga Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 59700077 Nguyễn Thoại Nam 1977 Đồng Nai 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 59700098 Lê Quang Vinh Nam 1974 Đắc Lắc 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 59710001 Trần Thị Thanh Bình Nữ 1979

Nha Trang 

Khánh Hòa 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 59710002 Trần Thị Phương Chi Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 59710003 Phạm Văn Dũng Nam 1977 Vũng Tàu 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN



10 59710004 Đỗ Thị Duyên Nữ 1978 Thanh Hóa 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 59710012 An Thị Bích Kiều Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 59710015 Lê Tấn Lộc Nam 1979 Sóc Trăng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 59710017

Nguyễn Thị 

Tuyết Nga Nữ 1974 Bình Định 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 59710026 Trần Quang Vinh Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 59720005 Bùi Thị Phương Anh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 59720006 Đặng Thị Diệu Anh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 59720015 Nguyễn Thị Tâm Anh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 59720018 Phan Thị Kiều Anh Nữ 1979 Tiền Giang 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 59720027 Mai Thị Ngọc Bích Nữ 1978 Long An 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 59720039 Lê Thị Diễm Châu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



21 59720044 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 59720047 Lương Thị Kim Chi Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 59720053 Bùi Thị Thủy Chung Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 59720059 Trần Thu Cúc Nữ 1976 Minh HảI 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 59720068 Trần Thị Kiều Diễm Nữ 1979 Tây Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 59720069 Lê Thị Hồng Diệp Nữ 1978 Tiền Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 59720081

Nguyễn Thị 

Tuyết Dung Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 59720089 Võ Thị Thùy Dương Nữ 1978 Đồng Tháp 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 59720101 Nguyễn Hoàng Đoan Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 59720102 Ngô Thị Rạng Đông Nữ 1980 Tây Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 59720103 Đỗ Văn Đức Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 59720112 Đào Thụy Ngân Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 59720116 Nguyễn Việt Hà Nam 1969 Vĩnh Phú 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 59720118 Phạm Thị Thúy Hà Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 59720119 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 59720129 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 1979 Ninh Bình 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 59720132

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Nữ 1979 Tiền Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 59720133 Nguyễn Thị Thu Hạnh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 59720138 Chiêu Cẩm Hằng Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 59720143

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng Nữ 1978 Lâm Đồng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 59720150 Lê Thị Mai Hậu Nữ 1978 Long An 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 59720154 Nguyễn Thị Hiền Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



43 59720156 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 59720161 Hoàng Trọng Hiếu Nam 1971 Hậu Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 59720162 Huỳnh Thị Hồng Hiếu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 59720179 Dương Thị Thu Hồng Nữ 1973 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 59720180 Hồ Thị Hồng Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 59720184 Phan Thị ánh Hồng Nữ 1978 Bến Tre 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 59720200 Lữ Thu Huyền Nữ 1979 Bắc Thái 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 59720211 Đặng Thị Thùy Hương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 59720216 Nguyễn Thị Bá Hương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 59720223 Trần Thị Hường Nữ 1964 Quảng Nam 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 59720224 Phạm Quang Hữu Nam 1973 Hà Tĩnh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



54 59720231 Huỳnh Thị Anh Khoa Nữ 1976 Phú Yên 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 59720247 Bùi Thị Phong Lan Nữ 1978 Thanh Hóa 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 59720248 Đinh Hồ Dạ Lan Nữ 1978 Sa Đéc 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 59720252 Lê Thị Mỹ Lan Nữ 1966 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 59720261

Phùng Quan 

Thụy Liễu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 59720273 Trần Hồng Loan Nữ 1971 Sài Gòn 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 59720274 Trần Thanh Loan Nữ 1978 Minh Hải 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 59720288 Lê Thị Trúc Mai Nữ 1977 Long An 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 59720289 Lợi Gia Mai Nữ 1972 Chợ Lớn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 59720291

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai Nữ 1978 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 59720296 Võ Thị Tuyết Mai Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



65 59720297 Nguyễn Thị Mây Nữ 1978 Hải Phòng 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

66 59720301 Trần Chí Minh Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 59720316 Nguyễn Thị Giao Ngân Nữ 1978 Ninh Thuận 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 59720317

Nguyễn Thị 

Ngọc Ngân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 59720321 Văn Thị Thùy Ngân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 59720327 Du Bích Ngọc Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 59720328 Dương Thụy Bảo Ngọc Nữ 1980 Đồng Tháp 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 59720331 Huỳnh Thị Bích Ngọc Nữ 1979 Tiền Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 59720335 Nguyễn Văn Ngọc Nam 1972

Hà Nam 

Ninh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 59720342 Lý ánh Nguyệt Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 59720348 Trần Văn Nho Nam 1961 Quảng Nam 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



76 59720351 Nguyễn Hoàng Nhung Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 59720353

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 59720355

Trần Nguyễn 

Hồng Nhung Nữ 1978 Tây Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 59720359

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 59720364 Lê Thụy Phương Phi Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 59720365 Lâm Thế Phong Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 59720366 Lương Hồng Phong Nam 1974 Biên Hòa 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

83 59720368 Nguyễn Hữu Phong Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 59720377

Nguyễn Thị 

Ngọc Phụng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 59720380 Dương Thùy Phương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 59720386 Nguyễn Thị Phượng Nữ 1978 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



87 59720388 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 59720394 Vương Thị Mỹ Phương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 59720399

Nguyễn Chiêu 

Hồng Phượng Nữ 1977 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 59720423

Nguyễn Thị 

Thanh Sang Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 59720426 Trần Thị Kim Sen Nữ 1978 An Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 59720435 Nguyễn Anh Tài Nam 1974 Sài Gòn 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 59720437 Trang Văn Tài Nam 1970 Minh Hải 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 59720438 Trần Văn Tài Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 59720439 Võ Văn Bé Tám Nam 1977 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 59720450 Hoàng Xuân Thái Nam 1975 Hải Hưng 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 59720456

Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh Nữ 1978 Bến Tre 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



98 59720461 Tsu Thị Hoài Thanh Nữ 1977 Đồng Nai 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 59720462 Đỗ Triệu Công Thành Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

100 59720468 Lê Thị Thu Thảo Nữ 1980 Cần Thơ 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 59720473 Trần Ngọc Anh Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 59720474 Trần Thị Thảo Nữ 1965

Bình Trị 

Thiên 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 59720486 Nguyễn Minh Thông Nam 1973 Tuyên Đức 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 59720489 Ngô Hoàng Xuân Thu Nữ 1977

Bảo Lộc 

Lâm Đồng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 59720499 Lê Thị ái Thủy Nữ 1978 Lộc Ninh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 59720504

Nguyễn Thị 

Ngọc Thủy Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 59720505 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 1979 Quảng Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 59720510 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



109 59720524

Nguyễn Thị 

Thanh Thương Nữ 1978 Bình Định 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 59720528

Nguyễn Thị 

Phương Thy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 59720536 Lê Thị Phương Trang Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 59720542 Lê Ngọc Trâm Nữ 1980 Quảng Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 59720543 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 1978 Bình Thuận 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 59720544 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 1978 Bến Tre 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

115 59720546 Huỳnh Thị Ngọc Trân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116 59720551 Trần Thị Huyền Trân Nam 1979 An Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

117 59720552 Trần Tú Trân Nữ 1980 Cần Thơ 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 59720554 Nguyễn Cao Trí Nam 1978 Vĩnh Long 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 59720557 Lê Dzoãn Tố Trinh Nữ 1978 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



120 59720561

Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh Nữ 1977 Cửu Long 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 59720562 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

122 59720566 Lâm Thị Thanh Trúc Nữ 1978 Long An 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123 59720568 Mạc Nguyên Trúc Nam 1977 Bình Thuận 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 59720570 Lê Minh Trung Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 59720575 Nguyễn Lý Xuân Trường Nam 1978 Vũng Tàu 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 59720576 Nguyễn Văn Trường Nam 1977 Phú Yên 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 59720581

Nguyễn Thanh 

Cẩm Tú Nữ 1978 Long Xuyên 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 59720587 Vũ Minh Tuấn Nam 1978 Đồng Nai 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 59720590

Nguyễn Thụy 

Đông Tuyên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 59720599 Bùi Thị Tố Uyên Nữ 1977 Quảng Ninh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



131 59720612

Nguyễn Thị 

Hồng Vân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

132 59720615 Phan Thị Thu Vân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

133 59720619 Từ Thúy Vân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

134 59720627 Đỗ Anh Vũ Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

135 59720639 Nguyễn Thụy Lệ Xuân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

136 59720642 Huỳnh Thị Ngọc Xuyến Nữ 1974

Thuận An-

SB 2005 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

137 59730005 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 1979 Ninh Bình 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

138 59730010 Đỗ Nguyễn Xuân Bích Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

139 59730019

Đặng Thị Quốc 

Anh Đào Nữ 1979

Quảng Nam 

Đà Nẵng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

140 59730025

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

141 59730028 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



142 59730033 Lê Minh Diễm Hoàng Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

143 59730034 Nguyễn Huy Hoàng Nam 1979 Bắc Thái 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

144 59730045 Kiều Thị Thu Lan Nữ 1979 Đà Nẵng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

145 59730048 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 1978

Mỹ Thạnh-

AG 2005 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

146 59730051 Ngô Thị Trầm Luân Nữ 1977 An Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

147 59730052 Lê Quang Luận Nam 1972 Sài Gòn 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

148 59730056 Nguyễn Thị Duy Ngân Nữ 1979 Khánh Hòa 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

149 59730057 Lê Thị Nhã Nữ 1975 Hải Hưng 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

150 59730058 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 1978 Tiền Giang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

151 59730059

Nguyễn Thị 

Minh Nhựt Nữ 1979 Tây Ninh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

152 59730061 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



153 59730063 Nguyễn Vinh Quang Nam 1976 Đồng Tháp 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

154 59730068 Nguyễn Văn Thoàn Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

155 59730081 Lê Hoài Thương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

156 59730083 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 1968 Thủ Đức 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

157 59730086 Đỗ Thị Ngọc Trang Nữ 1979 Thủ Đức 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

158 59730090

Lâm Khương 

Hồng Trần Nam 1979 Vũng Tàu 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

159 59730093 Trương Tú Trinh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

160 59730097 Vũ Đức Tuấn Nam 1979 Hà Nội 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

161 59730102

Trần Ngọc 

Hoàng Việt Nam 1979 Tiền Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

162 59730103 Mai Thị Hoàng Yến Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

163 59740107 Lương Thị Mỹ Phúc Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



164 59750003 Nguyễn Liên Hương Nữ 1979 Hà Nội 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

165 59750005 Phạm Quách Nghi Nam 1961 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

166 59750009 Nguyễn Quang Thái Nam 1970

Tuyên 

Quang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

167 59760003 Nguyễn Thành Phương Nam 1992 Thủ Đức 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

168 59770017 Hà Thị Việt Bắc Nữ 1975 Vĩnh Phú 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

169 59770018 Trần Thị Thanh Băng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

170 59770020 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 1971 An Giang 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

171 59770025 Lê Phạm Đan Châu Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

172 59770038 Chu Thị Dung Nữ 1970 Nghệ Tĩnh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

173 59770055 Nguyễn Thùy Dương Nữ Hưng Yên 2006 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

174 59770064 Võ Thị Phương Giang Nữ 1979 Đà Nẵng 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



175 59770065 Hồ Thị Việt Hà Nam 1974 Hải Hưng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

176 59770066 Huỳnh Thu Hà Nữ 1979 BìnhThuận 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

177 59770093 Lê Tuyết Hoa Nữ 1979

Trà Ôn Vĩnh 

Long 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

178 59770102 Thái Thị Như Hồng Nữ 1978 An Giang 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

179 59770109 Hồ Văn Thanh Huy Nữ 1979 Đà Nẵng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

180 59770115 Hồ Thị Thu Hương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

181 59770122 Trần Thị Thanh Hương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

182 59770123 Nguyễn Công Khanh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

183 59770128 Phạm Thị Vân Kiều Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

184 59770135

Trương Thị 

Ngọc Lành Nữ

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

185 59770147 Trịnh Tú Linh Nữ 1971 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



186 59770149

Nguyễn Thị 

Phương Loan Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

187 59770162 Lâm Thị Thanh Minh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

188 59770187 Võ Thành Nhân Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

189 59770193 Trần Thị Tuyết Oanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

190 59770194 Vũ Hoàng Oanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

191 59770217 Huỳnh Văn Sinh Nam 1968 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

192 59770230 Linh Thị Minh Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

193 59770233 Trần Dạ Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

194 59770238 Nguyễn Toàn Thiện Nam 1976 Tiền Giang 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

195 59770241 On Phước Thuận Nam 1968 Long An 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

196 59770246

Trần Nguyễn 

Cẩm Thủy Nữ 1979 Hà Nội 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



197 59770276 Châu Thị Anh Trinh Nữ 1970 Huế 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

198 59780001 Trần Phạm Thúy An Nữ 1976 Phan Rang 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

199 59780002 Đinh Thị Thúy Anh Nữ 1979 Hải Phòng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

200 59780010 Lưu Thị Mỹ Hạnh Nữ 1977 Hải Phòng 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

201 59780012 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 1978 Hải Dương 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

202 59780015

Nguyễn Thị 

Thanh Kiều Nữ 1978 Tây Ninh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

203 59780026 Đỗ Trung Thành Nam 1972 Sài Gòn 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

204 59780031 Châu Thị Trinh Nữ 1976 An Giang 2004 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

205 59781032 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

206 59790001 Trần Thị Huỳnh Châu Nữ 1978 Đồng Nai 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

207 59790005 Trần Thị Kim Liên Nữ 1969 Hóc Môn 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



208 59790017 Hồ Đắc Hải Trình Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

209 59790021 Vũ Đình Khang Nam 1956 Hà Nội 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

210 D1970001 Nguyễn Đức Minh Nam 1976 Hải Hưng 2001 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

211 D1970037 Hồ Thị Thu Ngà Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


